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Bài 15: Lê Đại Hành – Lê Hoàn 
 

 
ê Hoàn người làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm nay là tỉnh Hà 
Nam, đã giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân và làm 

quan đến chức Thập Đạo Tướng Quân dưới đời nhà Đinh. Khi triều đình 
nước ta lộn xộn, nhà Tống bên Tàu cử đại binh sang đánh.  

 
Lê Hoàn cử Phạm Cự Lượng làm 

đại tướng quân, đem binh ra ải Chi Lăng 
chống cự, tự mình xuất quân thủy chiến 

ngăn địch ở sông Bạch Đằng. Trước khi 
xuất binh, Phạm Cự Lượng hội họp 
tướng sĩ bàn về việc lập Lê Hoàn lên làm 
vua.  Quân sĩ và triều đình tôn ông lên 
làm vua.  Lê Hoàn xưng đế, lấy hiệu là Lê 
Đại Hành rồi thân chinh đi đánh giặc.  

 
 

Lê Đại Hành phá được quân Tống ở phía Bắc, xong đem quân đi dẹp 
loạn tại 49 bộ lạc Mường ở Hà Nam. Sau đó sang đánh Chiêm Thành ở 
phía Nam vì vua Chiêm bắt giam sứ giả nước ta. Quân ta chiến thắng và 
chiếm kinh đô của Chiêm Thành.  Từ đấy Vua Lê Đại Hành cùng các quan 
cùng lo việc nước.  

 
Lê Đại Hành mất năm 1005, thọ 65 tuổi, làm vua được 24 năm. Nhà 

Tiền Lê làm vua được 3 đời.  
 
CHÚ THÍCH 
 

Lộn xộn (confusion; disorder): Không có trật tự. 
Xuất quân (to go into battle, to dispatch troops): Ra quân để chiển 
đấu. 

L 
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Thủy chiến (sea battle; sea fight;  naval battle): Trận đánh trên sông 
hoặc biển.  
Tôn (corrugated iron): Ðưa lên một địa vị cao quý. 
Hiệu (give themselves a name): Tên xưng.   
Thân chinh (direct;  in person;  personally): Tự mình đi đánh giặc.  
Sứ giả (messenger;  emissary;  envoy): Người được vua phái đi giao 
thiệp với nước ngoài. 

 
 
 

BÀI TẬP TRONG LỚP 
 
Đọc bài Lê Đại Hành cho các em bỏ dấu:  
Read the story Lê Đại Hành and put correct tone marks on each word: 

 
Le Hoan cu Pham Cu Luong lam dai tuong quan, dem binh ra ai Chi 

Lang chong cu, tu minh xuat quan thuy chien ngan dich o song Bach Dang.  

Truoc khi xuat binh, Pham Cu Luong hoi hop tuong si ban ve viec lap Le 

Hoan len lam vua.  Quan si va trieu dinh ton ong len lam vua.  Le Hoan 

xung de, lay hieu la Le Dai Hanh roi than chinh di danh giac. 

Ôn Bài 
 
� Lê Hoàn được Phạm Cự Lạng và quân sĩ tôn lên làm vua để chống 

lại với nhà Tống. 
� Lê Hoàn xưng đế lấy niên hiệu là Lê Đại Hành. 
� Nhà Tiền Lê làm vua được ba đời. 
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Các Em hãy gạch dưới các chủ từ, khoanh tròn các động từ, đóng ô các 
tĩnh từ, và viết hoa các danh từ riêng trong đoạn văn sau. (Underlined the 
noun, the circle all the verb, a draw square all the subject words, and capitalization of 
individual nouns in the text after). 
 

 Lê hoàn cử phạm cự lượng làm đại tướng quân, đem binh ra ải 

chi căng chống cự, tự mình xuất quân thủy chiến ngăn địch ở sông Bạch 

Đằng. 

******************************************* 
 

Đọc bài Lê Đại Hành và trả lời những câu hỏi sau đây. (Read the story Đinh 
Bộ Lĩnh  and answer the following questions). 

 
1. Lê Hoàn đã giúp ai dẹp loạn 12 sứ quân? 

 
______________________________________________________ 

  
2. Dưới đời nhà Đinh, Lê Hoàn làm quan tới chức gì?  

 
Đặt câu với các từ ngữ sau đây: 
Write a complete sentence with the following words: 
 

� Lộn xộn 
     

________________________________________________________ 
  
� Lo lắng 
 

________________________________________________________ 
 

� Ngăn chặn 
 

________________________________________________________ 
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Bài Làm Ở Nhà 

 
Đọc bài Lê Đại Hành và trả lời những câu hỏi sau đây. (Read the story Lê Đại 
Hành and answer the following questions). 

 
1. Lê Hoàn làm vua dưới đời vua nào bên Tàu? 
 
___________________________________________________________ 
  
2. Khi quân Tàu đem binh sang đánh nước ta, Lê Hoàn cử ai đem 

binh ra ải Chi Lăng chống cự ?  
 
___________________________________________________________ 
 
3. Trước khi xuất binh, Phạm Cự Lượng đã làm gì? 
 
___________________________________________________________  
 
4. Lê Hoàn xưng đế, lấy hiệu là gì?  
 
___________________________________________________________ 
 
5. Lê Đại Hành mất năm nào? Thọ bao nhiêu tuổi? Làm vua được 

bao nhiêu năm? Nhà Tiền Lê làm vua được bao nhiêu đời? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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Hãy chọn nghĩa thích hợp của các từ sau đây: 
Select the appropriate words of the following: 

 
_____ 1.  Lộn xộn (disorder) A.  Trao đổi ý kiến qua lại. 

_____ 2.  Bàn bạc (to discuss,   to consult) B.  Quan tâm. 

_____ 3. Giam cầm (to imprison)  C.  Không có trật tự; rối loạn. 

_____ 4.  Lo lắng ( o worry) D.  Cản lại, không cho tiếp tục. 

_____ 5.  Ngăn chặn (to prevent)  E.   Nhốt giữ lại ở phòng kín. 

 
********************** 

  
Em hãy sửa và viết đúng các từ sau đây: (misspell words need to correct) 

 
Nộn xộn: ______________________________________________ 

 

Trống cự: ______________________________________________ 

 

Bắt dam: ______________________________________________ 

 

Triến thắng: ______________________________________________ 

 

Nghăn chặn: ______________________________________________ 
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Đọc bài Lê Đại Hành cho các em viết chính tả. 

Lê Đại Hành phá …làm vua được 3 đời 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


